
      TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐTS TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ NĂM 2016                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Cần Thơ ngày       tháng       năm 2016 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC HƯỞNG ƯU TIÊN 
TRONG KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  NĂM 2016 – ĐỢT 2 

Căn cứ Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Thông báo số 1001 về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 

đợt 2  ban hành ngày 27 tháng 5  năm 2016 của Trƣờng Đại học Cần Thơ; 

Căn cứ Bảng phân chia Khu vực tuyển sinh các tỉnh trên cả nƣớc năm 2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh; 

Hội đồng Tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm 2016 đợt 2 Trƣờng Đại học 

Cần Thơ đã xét duyệt danh sách 29 thí sinh đƣợc hƣởng ƣu tiên trong kỳ thi Tuyển sinh 

trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 2 của Trƣờng, danh sách cụ thể nhƣ sau: 
TT 

 

Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành dự thi Lý do ưu tiên 

1  Hồ Ngọc Trinh Nữ 09/4/1980 Sóc Trăng Công nghệ sinh học Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

2  Mai Thị Mỹ Xuyên Nữ 15/7/1986 Hậu Giang Công nghệ sinh học Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

3  Trà Lâm Tuấn Vũ Nam 11/01/1994 Sóc Trăng Công nghệ sinh học Dân tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thƣờng trú tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

4  Huỳnh Minh Thế Nam 20/11/1978 Sóc Trăng Hệ thống thông tin Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

5  Nguyễn Thị Tuyết 

Phƣơng 

 Nữ 19/8/1978 Minh Hải Hóa hữu cơ Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

6  Lê Minh Khởi Nam 05/6/1980 Kiên Giang Khoa học đất Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 



7  Diệp Thị Thảo Lan Nữ 14/8/1994 Sóc Trăng Kinh tế nông nghiệp Dân tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thƣờng trú tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

8  Đinh Phạm Gia Bảo Nam 01/6/1987 Hậu Giang Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

9  Lê Thị Kim Châu Nữ 03/12/1985 Hậu Giang Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

10  Ngô Trƣờng Lâm Nam 22/4/1981 Hậu Giang Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

11  Nguyễn Văn Bình Nam 28/7/1985 An Giang Lý luận và PPDH Bộ 

môn tiếng Anh 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

12  Đặng Thị Tú Quyên Nữ 16/01/1981 Hậu Giang Lý luận và PPDH Bộ 

môn tiếng Anh 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

13  Nguyễn Văn Phúc Nam 30/7/1981 Bến Tre Lý luận và PPDH Bộ 

môn tiếng Anh 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

14  Nguyễn Việt Trinh Nữ 10/12/1992 Sóc Trăng Lý luận và PPDH Bộ 

môn tiếng Anh 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

15  Phạm Ngọc Nhƣ Nữ 14/10/1985 Bạc Liêu Lý luận và PPDH Bộ 

môn Toán 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

16  Lƣơng Việt Hƣng Nam 05/10/1988 Sóc Trăng Lý luận và PPDH Bộ 

môn Toán 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

17  Phan Hồng Lĩnh Nam 1984 Kiên Giang Lý luận và PPDH Bộ 

môn Toán 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

 



18  Trịnh Thị Thanh Hà Nữ 08/06/1978 Sóc Trăng Lý luận và PPDH Bộ 

môn Văn Tiếng việt 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

19  Bành Văn Viên Nam 1993 Bạc Liêu Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán học 

Dân tộc thiểu số 

có hộ khẩu 

thƣờng trú tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

20  Huỳnh Văn Quản Nam 22/12/1983 Sóc Trăng Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán học 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

21  Trịnh Minh Thiên Nam 16/8/1978 Cà Mau Nuôi trồng thủy sản Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

22  Ngô Ngọc Hƣơng Nữ 02/9/1980 Hậu Giang Thú y Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

23  Lâm Khánh Toàn Nam 1981 Hậu Giang Thú y Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

24  Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Nữ 1982 Vĩnh Long Thú y Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

25  Huỳnh Lộc Thuận Nam 02/5/1983 Minh Hải Toán giải tích Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

26  Mai Thị Minh Nữ 12/01/1979 Thái Bình Văn học Việt Nam Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

27  Trần Thị Hồng Anh Nữ 19/5/1980 Sóc Trăng Vật lý lý thuyết và 

vật lý toán 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

28  Bùi Thị Gấm Nữ 01/12/1986 Ninh Bình Vật lý lý thuyết và 

vật lý toán 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

 



29  Hồ Hƣng Phát Nam 19/5/1986 Sóc Trăng Vật lý lý thuyết và 

vật lý toán 

Công tác tại các 

địa phƣơng thuộc 

Khu vực 1 từ 2 

năm trở lên. 

Danh sách có 29 thí sinh. 

 

Ngƣời dự thi thuộc đối tƣợng ƣu tiên đƣợc cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ 

bản và cộng mƣời điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ nếu không thuộc diện miễn 

thi ngoại ngữ theo quy định. 

                                  

CHỦ TỊCH 
  

 


